
Biểu số 01

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2026)

Đơn vị tính: Hộ, người, triệu đồng
STT Nội dung hỗ 

trợ
Số hộ 
nghèo 
hỗ trợ 

(9 
tháng 
đầu 

năm)

Số hộ 
cận 

nghèo 
hỗ trợ (9 

tháng 
đầu 

năm)

Kinh phí thực 
hiện 9 tháng 

đầu năm

Số hộ 
nghèo 
hỗ trợ 

(cả 
năm)

Số hộ 
cận 

nghèo 
hỗ trợ 

(cả 
năm)

Ước kinh phí 
thực hiện cả 

năm 2026

G
hi 
ch
ú

1 Hỗ trợ phát 
triển sản xuất, 
đa dạng hóa 
sinh kế

05 16 1.166.749.000 05 16 1.166.749.000

2 Đào tạo nghề, 
giải quyết 
việc làm

40 20 290.000.000

3 Hỗ trợ tín 
dụng chính 
sách

4 Hỗ trợ giáo 
dục

50 10 327.000.000

5 Hỗ trợ y tế, 
bảo hiểm y tế

79 57 79 57

6 Hỗ trợ nhà ở 01 70.000.000 02 03 190.000.000
7 Hỗ trợ nước 

sạch và vệ 
sinh

8 Hỗ trợ tiếp 
cận thông tin

97.904.000 290.000.000

9 Trợ giúp xã 
hội

10 Trợ giúp 
pháp lý

11 Nội dung 
khác

Tổng 
cộng

Ghi chú: - Cấp  xã chỉ báo cáo số liệu thuộc phạm vi quản lý và trực tiếp triển  
                   khai trên địa bàn.
                - Cấp tỉnh chỉ báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, 
                   nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.
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Biểu số 02

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC 
HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2026)

Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Nguồn 

lực
Kế hoạch 
năm 2026

Thực hiện 9 
tháng đầu 

năm

Tỷ lệ 
thực 
hiện 
(%)

Ước thực hiện 
cả năm 2026

Ghi 
chú

1 Ngân 
sách trung 
ương

2 Ngân 
sách địa 
phương 
(tỉnh + 
xã)

2.300.377.000 1.264.653.000 55 2.073.749.000

3 Vốn tín 
dụng 
chính 
sách

4 Nguồn 
lồng ghép 
từ các 
chương 
trình, dự 
án

5 Nguồn xã 
hội hóa

70.000.000 70.000.000 100 190.000.000

6 Nguồn 
huy động 
hợp pháp 
khác

Tổng 
cộng

Ghi chú:
 Sở, ban, ngành chỉ báo cáo nguồn lực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
 UBND các xã, phường, đặc khu chỉ báo cáo nguồn lực trực tiếp quản lý, huy động 

hoặc thụ hưởng trên địa bàn.
 Không tổng hợp trùng lặp nguồn lực giữa các cơ quan, đơn vị.
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